
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Mẫu số 09a-CK/TSC

NĂM 2023

Loại tài sản: Tất cả

Bộ, tỉnh: Bộ Xây dựng
Cơ quan quản lý cấp trên: Bộ Xây dựng
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Viện Kinh tế Xây dựng
Mã đơn vị: 019013
Loại hình đơn vị: ĐVSN công tự bảo đảm 1 phần chi thường xuyên

Việc sử dụng các
khoản hoa hồng, chiết

khấu khuyến mãi
(nếu có)

Nộp
NSNN

Được để
lại đơn vị

ĐVT cho:  Số lượng là: Cái, khuôn viên; Giá trị là: Nghìn đồng.

I
Đầu tư xây
dựng, mua mới

40 676.140,00

1
Tài sản cố định
khác

40 676.140,00

1
Điều hòa
PVT.501.ĐH.Daiki
n.3

1 29.836,36
Mua sắm
trực tiếp

2
Máy vi tính
DT.801.MT.Corei5.
6

1 14.818,18
Mua sắm
trực tiếp

3
Máy vi tính
ĐM.602.MT.Corei5
.17

1 14.727,27
Mua sắm
trực tiếp

4
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei
5.10

1 15.090,91
Mua sắm
trực tiếp

STT Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản xuất
Năm sản

xuất
Giá

mua/thuê

Hình thức
mua sắm/

thuê

Nhà cung
cấp

(Người
bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện
mua sắm (nếu

có)

Ghi chú

Trang 1/5



Việc sử dụng các
khoản hoa hồng, chiết

khấu khuyến mãi
(nếu có)

Nộp
NSNN

Được để
lại đơn vị

ĐVT cho:  Số lượng là: Cái, khuôn viên; Giá trị là: Nghìn đồng.

5
Máy vi tính
DT.801.MT.Corei5.
7

1 14.818,18
Mua sắm
trực tiếp

6
Máy vi tính
GXD.601.MT.Crei5
.16

1 16.400,00
Mua sắm
trực tiếp

7
Máy vi tính
VP.101.MT.Corei5.
10

1 15.880,00
Mua sắm
trực tiếp

8
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei
5.12

1 15.980,00
Mua sắm
trực tiếp

9
Máy vi tính
ĐTH.704.MT.Intel.
10

1 14.000,00
Mua sắm
trực tiếp

10
Máy vi tính
NN.403.MT.Corei5.
13

1 15.100,00
Mua sắm
trực tiếp

11
Máy vi tính
ĐM.602.MT.Corei5
.16

1 14.727,27
Mua sắm
trực tiếp

12
Máy vi tính
DT.801.MT.Corei5.
8

1 14.818,18
Mua sắm
trực tiếp

13
Máy vi tính
ĐTH.704.MT.Intel.
11

1 14.850,00
Mua sắm
trực tiếp

14
Máy vi tính
GXD.601.MT.Crei5
.15

1 16.400,00
Mua sắm
trực tiếp

STT Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản xuất
Năm sản

xuất
Giá

mua/thuê

Hình thức
mua sắm/

thuê

Nhà cung
cấp

(Người
bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện
mua sắm (nếu

có)

Ghi chú

Trang 2/5



Việc sử dụng các
khoản hoa hồng, chiết

khấu khuyến mãi
(nếu có)

Nộp
NSNN

Được để
lại đơn vị

ĐVT cho:  Số lượng là: Cái, khuôn viên; Giá trị là: Nghìn đồng.

15
Máy vi tính
ĐTH.704.MT.Intel.
9

1 14.000,00
Mua sắm
trực tiếp

16
Máy vi tính
TCKT.203.MT.Cor
ei5.4

1 15.194,54
Mua sắm
trực tiếp

17
Máy vi tính
TCKT.203.MT.Cor
ei3.5

1 11.974,55
Mua sắm
trực tiếp

18
Máy vi tính
TTĐG.204.MT.Inte
l.6

1 14.050,00
Mua sắm
trực tiếp

19
Máy vi tính
CC.701.MT.Intel.12

1 15.140,00
Mua sắm
trực tiếp

20
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei
5.13

1 14.291,82
Mua sắm
trực tiếp

21
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei
5.11

1 15.980,00
Mua sắm
trực tiếp

22
Máy vi tính
TCKT.203.MT.Cor
ei3.6

1 11.974,55
Mua sắm
trực tiếp

23
Máy vi tính
NN.403.MT.Corei5.
14

1 15.100,00
Mua sắm
trực tiếp

24

Máy vi tính xách
tay
KH.803.MTXT.Asu
s.1

1 16.354,55
Mua sắm
trực tiếp

STT Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản xuất
Năm sản

xuất
Giá

mua/thuê

Hình thức
mua sắm/

thuê

Nhà cung
cấp

(Người
bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện
mua sắm (nếu

có)

Ghi chú

Trang 3/5



Việc sử dụng các
khoản hoa hồng, chiết

khấu khuyến mãi
(nếu có)

Nộp
NSNN

Được để
lại đơn vị

ĐVT cho:  Số lượng là: Cái, khuôn viên; Giá trị là: Nghìn đồng.

25
Máy tính xách tay
GXD.601.MTXT.L
ENOVO.

1 17.720,00
Mua sắm
trực tiếp

26

Máy vi tính xách
tay
PVT.201.MTXT.A
SUS.1

1 16.900,00
Mua sắm
trực tiếp

27
Máy tính xách tay
NN.403.MTXT.HP
P.1

1 20.354,55
Mua sắm
trực tiếp

28
Máy tính xách tay
CC.701.MTXT.HP.
1

1 18.809,09
Mua sắm
trực tiếp

29
Máy tính xách tay
TTTT.804.MTXT.
HP.3

1 18.172,73
Mua sắm
trực tiếp

30
Tivi
PH.302.TIVI.Samsu
ng.

1 18.627,27
Mua sắm
trực tiếp

31
Tivi
PH.303.TIVI.SAM
SUNG

1 35.445,46
Mua sắm
trực tiếp

32
Điều hòa
DT.801.DH.Daikin.
2

1 21.063,64
Mua sắm
trực tiếp

33
Máy photocopy
GXD.601.MPT.Can
on.1

1 40.000,00
Mua sắm
trực tiếp

34
Loa
PH.902.TBAT.Angl
o.1

1 12.495,00

STT Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản xuất
Năm sản

xuất
Giá

mua/thuê

Hình thức
mua sắm/

thuê

Nhà cung
cấp

(Người
bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện
mua sắm (nếu

có)

Ghi chú

Trang 4/5



Việc sử dụng các
khoản hoa hồng, chiết

khấu khuyến mãi
(nếu có)

Nộp
NSNN

Được để
lại đơn vị

ĐVT cho:  Số lượng là: Cái, khuôn viên; Giá trị là: Nghìn đồng.

35
Mixer
PH.902.TBAT.Mix
er.1

1 15.680,00
Mua sắm
trực tiếp

36
Loa
PH.902.TBAT.Angl
o.2

1 12.495,00
Mua sắm
trực tiếp

37
Bộ đẩy công suất
PH.902.TBAT.JK.1

1 17.490,00
Mua sắm
trực tiếp

38
Loa
PH.902.TBAT.Angl
o.3

1 12.495,00 Khác

39
Loa
PH.902.TBAT.Angl
o.4

1 12.495,00
Mua sắm
trực tiếp

40
Máy quay phim
GXD.601.CMR.Go
Pro.1

1 14.390,91
Mua sắm
trực tiếp

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công , ngày ..... tháng ..... năm ......

31/01/2024 13:47:07Thời gian xuất báo cáo:

STT Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản xuất
Năm sản

xuất
Giá

mua/thuê

Hình thức
mua sắm/

thuê

Nhà cung
cấp

(Người
bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện
mua sắm (nếu

có)

Ghi chú

Trang 5/5


